
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

Số:           /TB-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày        tháng 05 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v cập nhật danh mục thuốc dễ nhầm lẫn cần chú ý 
(LASA – Look alike sound alike) 

 

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế 

Căn cứ Danh mục thuốc năm 2024 – 2025 của TTYT thị xã Hoài Nhơn. 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, và khắc phục tình 

trạng nhầm lẫn một số thuốc có hình dạng nhìn giống nhau, phát âm tương tự 

giống nhau khi nhập máy, kê đơn, cấp phát, dùng thuốc cho bệnh nhân.  

Nay, Trung tâm (Khoa Dược) cập nhật Danh mục các thuốc có hình dạng 

nhìn giống nhau và các thuốc có cách phát âm tương tự nhau dễ bị nhầm lẫn 

(LASA – Look alike sound alike) để các Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng và nhân 

viên y tế biết, lưu ý khi kê đơn, cấp phát, dùng thuốc cho bệnh nhân (chi tiết tại 

Danh mục kèm theo). 

Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu có phát hiện những thuốc khác dễ bị 

nhầm lẫn. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế gởi về bộ phận Dược lâm sàng cập nhật 

bổ sung vào Danh mục LASA. 

Nhận được văn bản đề nghị các khoa phòng, trạm Y tế xem xét thực hiện. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Đăng tải trang TTĐT của TTYT Hoài Nhơn; 
- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Hữu Vinh 



Danh mục thuốc LASA (look alike sound alike) năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số        / TB-TTYT ngày      tháng  05  năm 2024 của TTYT 

thị xã Hoài Nhơn) 

STT 
Tên thuốc (Hoạt 

chất) 

Tên thuốc  

(Hoạt chất) 

nhầm lẫn 

 

Hình ảnh minh họa 

I.Nhìn giống nhau, đọc khác nhau 

1 

Paracold Codein 

effervescent  

(Paracetamol   

500mg + 30mg) 

PANALGAN® 

Effer 500  

(Paracetamol 

500mg) 

  

 

 

 

 

2 

Nước cất pha 

tiêm 5ml 

Aleucin  

 ( Acetyl leucine 

500mg/5ml) 

 

 



 

 

3 

Acetylcysteine 

100mg  

(N-acetylcystein 

100mg) 

Acecyst  

(N-acetylcystein  

200mg) 

 

4 

Metoran 

(10mg/2ml) 

(Metoclopramid) 

Papaverin 2% 

(40mg/2ml) 

(Papaverin 

hydroclorid) 

 

5 

Zaromax 500 

( Azithromycin 

500mg) 

Ginkanin 500mg 

(Acetyl leucin 

500mg) 

 



6 

Nifedipin T20 

retard 

(Nifedipine 

20mg) 

Stadnolol 50 

(Atenolol 50mg) 

 

7 

CLARIVIDI 500 

(Clarithromycin 

500mg) 

AGICETAM 800 

(Piracetam 800mg) 

 

8 

Tinidazol  

(Tinidazol 

500mg) 

Ciprofloxacin 

(Ciprofloxacin 

500mg) 

 

Ofloxacin 

(Ofloxacin 200mg) 



II.Nhìn giống nhau, đọc giống nhau 

9 

Zondoril 10 

( Enalapril 10mg) 

Zondoril 5 

(Enalapril 5mg) 

 

10 

CEBEST 50 

(Cefpodoxime 

50mg) 

CEBEST 100 

(Cefpodoxime 

100mg) 

 

III. Đọc giống nhau, nhìn khác nhau 

11 

SEATRIMAXI  

(Natri clorid 

0,9%) 

SATAREX  

(Beclometason 

0,1% (50mcg/liều), 

150 liều ) 

 



12 

Pyfaclor 500mg 

(Cefaclor 500mg) 

 

Pyfaclor 250mg 

(Cefaclor 250mg) 
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